BO CONG THUONG CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

CUC PIEU TIET PIEN LUC Poc 1ap - Tu do - Hanh phic
sé: 2 & /QP-PTPL | Ha Néi, ngay2 2théng 0 #im 2014
QUYET PINH

Ban hanh Quy trinh t6i wu sit dung ngudn nhién liéu khi
phuc vu cong tac lap lich huy dong ngay tai

CUC TRUONG CUC PIEU TIET PIEN LUC

Can cir Quyét dinh s6 153/2008/QP-TTg ngay 28 thang 11 nam 2008 cua
Thua tuéng Chinh phu quy dinh chirc ning, nhiém vu, quyén han va co céu to
chirc ctia Cuc Diéu tiét dién luc thuéc Bo Cong Thuong;

Cin ¢t Thong tu s6 03/2013/TT-BCT ngay 08 thang 02 nim 2013 cua B
Cong Thuong Quy dinh van hanh thi truong phat dién canh tranh,;

Can ctr Chi thi s6 16/CT-BCT ngay 09 thang 12 nim 2011 ciia B6 Cong
Thuong vé viéc dam bao cung céap khi cho phat dién nam 2012 va cac nam sau;

Theo d& nghi ctia Trudng phong Thi trudng dién luc,
QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Quy trinh t8i vu sir dung ngudn
nhién liéu khi phuc vu cong tac 14p lich huy dong ngay téi hudng dan thuc hién
Thong tu s6 03/2013/TT-BCT ngay 08 thang 02 nam 2013 cia Bo Céng
Thuong Quy dinh van hanh thi trudng phat dién canh tranh.

Piéu 2. Quyét dinh nay co hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong Cuc, cac Truong phong thudc Cuc Piéu tiét dién
luc, Tong gidm doc Tap doan Dién luc Viét Nam, Giam doc don vi dién luc va
don vi ¢6 lién quan chiu trach nhi€m thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhn: CUC TRUONG
- Bo truong (deé b/c); ] ,

- Thu truéng Lé Duong Quang (dé b/c);
- Nhu Diéu 3;

-PVN, PV Gas;

-Luu: VP, PC, TTDL.

DPan Hu Cuong



BO CONG THUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CUC PIEU TIET PIEN LUC Poc lap - Tw do - Hanh phiic

Ha N¢i, ngay 22 thang 04 nam 2014

' QUY TRINH
Toi wu st dung nguon nhién li¢u khi
phuc vu cong tac 1ap lich huy dong ngay toi
(Ban hanh kém theo Quyét dinh so 24 /OD-DTDL
ngay 22 thang 04 nam 2014 ciia Cuc truong Cuc Pieéu tiet dién luc)

Chuong I
QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh
Quy trinh nay quy dinh trinh tu, phuong phap thyc hién va trach nhiém
ctia cac don vi trong viéc x4y dung, thuc hién phuwong an huy dong céc to may
phat dién dé t6i uu sir dung ngudn nhién liéu khi thién nhién phuc vu cong tac
1ap lich huy dong ngay tdi, gio tdi va van hanh thoi gian thyc trong thi truong
phat dién canh tranh.
Piéu 2. Pdi tweng ap dung
Quy trinh nay ap dung ddi véi cac don vi sau day:
1. Bon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién.
2. Pon vi mua budn duy nhat.
3. bon vi phat di¢n.
4. Tap doan Dién luc Viét Nam.
Piéu 3. Giai thich tir ngir
Trong Quy trinh ndy, cac thuat ngit dudi day duoc hiéu nhu sau:

1. Cum nha mdy dién Ca Mau bao gom céc té6 may phat dién thuoc nha
may dién Ca Mau 1 va Nha may dién Ca Mau 2.

2. Pon vi chao gia 1a cac don vi truc tiép nop ban chao gia trong thi
truong dién, bao gom cac don vi phat dién hodc cac nha may dién duoc ding ky
chao gia truc tiép va don vi dai dién chao gia cho nhém nha may thuy dién bac
thang.

3. Pon vi mua budn duy nhdt 1a don vi mua dién duy nhat trong thi trudng
dién, c6 chirc nang mua toan bo dién niang qua thi truong dién va qua hop dong
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mua ban dién.

4. Pon vi phat dién 1a don vi s hitu mot hoac nhiéu nha may dién tham
gia thi truong dién va ky hop dong mua ban dién cho cac nha may dién nay véi
DPon vi mua budn duy nhét.

5. Pon vi vdn hanh hé thdng dién va thi triong dién 1a don vi chi huy diéu
khién qué trinh phét dién, truyén tai dién, phan phdi dién trong hé théng dién
qudc gia, diéu hanh giao dich thi truong dién.

6. Nam N la nam hién tai van hanh thi truong dién, dugc tinh theo nam
duong lich.

7. Ngay D la ngay van hanh hién tai.
8. Gio H la gio van hanh hién tai.
9. Nguon khi PM3 1a nguén khi thién nhién duoc lay tir mo PM3-CAA va

16 46 Cai Nudc, cung cap cho cho Cum nha may Pién Ca Mau va céc ho tiéu
thu khac.

10. Nguén khi Nam Cén Son 13 ngudn khi thién nhién dugc 14y tir bé khi
Nam Cén Son, cung cap cho cic nha may dién tuabin khi khu vuc Pong Nam
Bo (Phu My 1, Phi My 2.1, Phi M§ 2.1 mé rong, BOT - Phi My 2.2, BOT -
Phi My 3, Phi My 4, Nhon Trach 1, Nhon Trach 2, Ba Ria) va cac ho tiéu thu
Khéac.

11. Nguon khi Ciu Long la ngudn khi ddng hanh dugc 1y tir bé khi Cuu
Long, cung cap cho cac nha may Pam Phi My va cac ho thap ap, luong du con
lai cung cap cho c&c nha may dién Ba Ria, Phi My 2.1, Phi My 2.1 mé rong va
Phi My 4.

12. Sudt hao nhiét 1a lugng nhiét ning tiéu hao cua té6 may hoic nha may
dién dé san xuat ra mot don vi dién ning.

13. Phan mém ldp lich huy dong 1a hé théng phan mém dugc Pon vi van
hanh hé thdng dién va thi truong dién sir dung dé 1ap lich huy dong ngay téi va
gio t&i cho cac té may phat dién trong thi truong dién.

14. Phan mém t6i wu thiy nhiét dién ngan hgn 1a phan mém téi wu thiy
nhiét dién ngan han dé tinh toan lich 1én xudng va biéu d6 huy dong cua cac to
may duoc Pon vi van hanh hé thong dién va thi truong dién su dung trong 1ap
ké hoach van hanh thi trudng dién tuan va tinh toan 1ap biéu db cua cac nha may
dién ngoai thi truong dién.



Chuong I1
NGUYEN TAC CUNG CAP KHIi VA SU DUNG KHi CHO PHAT DPIEN

Picu 4. Nguyén tic chung

Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién cé trach nhiém phdi hop
véi don vi cap khi va van hanh hé thdng khi d¢é ¢am bao cung cap khi cho phét
dién tuan thu theo Chi thi sé 16/CT-BCT cua Bo Cong Thuong ngay 09 thang
12 ndm 2011 vé& viéc dam bao cung cap khi cho phat dién ndm 2012 va cac nim
sau.

Piéu 5. Nguyén tic sir dung nguén khi PM3

1. Uu tién huy d6ng Cum nha may dién Ca Mau dé s dung ngudn khi
PM3 & mirc cao nhat c6 thé.

2. Lich huy dong ciia Cum nha may dién Ca Mau duoc tinh toan tdi uu
trong bai todn t6i wu chung cua toan hé thdng, theo diéu kién thuc té cua kha
nang cap khi, diéu kién thuc té cia nhu cau phu tai dién, diéu kién van hanh caa
hé thong dién qudc gia sau khi huy dong cac nha may thay dién.

Piéu 6. Nguyén tic sir dung ngudn khi Nam Cén Son va Ciru Long

1. Ngudn khi Ctru Long duoc wu tién sir dung trude ngudn khi Nam Con
Son dé sir dung hét luong khi ddng hanh.

2. Phéi hop voi don vi cdp khi va van hanh hé théng khi dam bao cung
cap khi Nam Cén Son cho cac nha may dién BOT Phi My 2.2 va Phii My 3 theo
cam két cuia hop d6ng mua ban dién twong tng.

3. Tinh toan viéc sir dung khi caa cac nha may dién truc tiép tham gia thi
trrong dién can cur theo lich huy dong dugc lap theo ban chao gia cia cac Pon
vi phat dién trén co s¢ sir dung tdi wu sir dung ngudn khi theo quy dinh tai Biéu
8 Quy trinh nay.

Chuong II1
TiNH TOAN TOI UU NGUON KHi TRONG CONG TAC LAP
KE HOACH NGAY TOI

Piéu 7. S liéu dau vao
Cac sb liéu dau vao cho viéc tinh toan téi wu ngudn khi trong cong tac 1ap
lich huy dong ngay tsi bao gom:

1. Du kién phu tai hé thdng dién: Pon vi van hanh hé théng dién va thi
truong dién va cac don vi lién quan c6 trach nhiém dy bao phu tai hé thong dién
theo quy dinh tai Quy trinh du bao nhu cau phu tai dién hé théng dién qudc gia
do Cuc Diéu tiét dién lyc ban hanh.
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2. Lich stra chira cac nha may dién: La lich stra chira ciia c&c nha may
dién di dugc Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong dién phé duyét tuan
tha theo Quy trinh 1ap ké hoach bao dudng, stra chita thiét bi dién trong hé théng
dién truyén tai do Cuc biéu tiét dién luc ban hanh.

3. Trang thai ctia cac té may phat dién: Do Pon vi van hanh hé théng dién
va thi truong dién cap nhat tu trang thai van hanh hién tai, lich stra chira cta cac
nha may va thong tin cap nhat dugc cung cap tir cac Pon vi phét dién.

4. Kha niang cung cap nhién liéu cho cic nha may dién: Do PV Gas cung
cap theo biéu mau tai Phu luc 2 Quy trinh nay.

5. Suat hao nhiét cua td may nhiét dién (HR) duoc xac dinh bang suat hao
nhiét duoc théng nhét trong hop dong hoic trong hd so dam phan hop dong mua
ban dién do Pon vi mua bubn duy nhat cung cap va duogc hiéu chinh theo hé sé
suy giam hiéu suét. Truong hop suat hao nhiét trong hop dong 1a suat hao nhiét
binh quan ca doi dy an thi khéng can phai diéu chinh theo hé sb suy giam hiéu
suat. Trong truong hop trong hop déng hoic ho so dam phan hop dong chi cé
duong dic tinh suat hao tai cAc mac tai thi suat hao nhiét caa cac to may duogc
xéac dinh tai mac tai twong (ng véi san luong dién ning phat binh quan nhiéu
nim cta nha may dién dugc quy dinh trong hop dong mua ban dién. Truong hop
t6 may nhiét dién khdng cé sé liéu suat hao nhiét trong hop dong hoac trong hd
so dam phan hop déng mua ban dién, suat hao nhiét ciia nha may dién d6 duoc
xac dinh bang suat hao nhiét ctia nha may dién chuan cing nhém theo cong
nghé phat dién va cong suat dit. Pon vi van hanh hé thdng dién va thi truong
dién c6 trach nhiém tinh toan suat tiéu hao nhiét ciia nha may dién chuan.

6. Gidi han kha ning truyén tai cua cac duong day lién két hé thong dién
giira cac mién: Pugc cap nhat theo ké hoach sira chita ludi dién da duoc Pon vi
van hanh hé théng dién va thi truong dién phé duyét theo Quy trinh 1ap ké hoach
bao dudng, stra chita thiét bi dién trong hé thong dién truyén tai do Cuc Diéu tiét
dién luc ban hanh.

7. Céc rang budc trong van hanh nha may dién va hé théng dién.

8. Trang thai ndi ludi cua c4c té may tuabin khi duoc xac dinh theo dir
lieu van hanh quéa khir hoac tir két qua tinh toan ché do hé théng dién (néu co).

Piéu 8. Trinh tw tinh toan gi¢i han cdng suit tirng gio' cho cum céc
nha may tuabin khi bi gi¢i han san lwong béi khi

1. Pon vi van hanh hé théng dién va thi trudng dién phai tinh toan gigi
han cong suét ting gio cho cum cac nha may tuabin khi bi gigi han san lugng
bai khi theo trinh tu sau:

a) Xac dinh trang thai ndi ludi caa cac té may tuabin khi trong tirng chu
ky giao dich cta ngay D tir dit liéu van hanh quéa khir hoac tir két qua tinh toan
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ché do hé thdng dién (néu co);

b) Tinh toan nhu cau tiéu thu khi I6n nhat cua tiing t6 may trong ngay D
tir trang théai ndi ludi trong ngay D va suat hao nhiét cia cac té may;

¢) Du kién lugng khi phan bé cho ting té may duoc tinh toan nhu sau:

VP 2V e

i'z:vi

Trong do:

V": La tdng luong khi dugc phan bd cho té may dién i;

Vi: L& nhu cau tiéu thy khi 16n nhat cua té may dién i;

Vimax: La lugng khi cap 16n nhét caa ngay D cap cho cac tb may dién.

d) Tinh ton gigi han san luong dién ngay I6n nhét cua ting to6 may tuong
g véi luong khi duoc phan bé tir lwong khi phan b cho ting to may va suét
hao nhiét caa té may:

d) Gidi han san luong dién ngay cua tirng té6 may va cac giéi han khac dé
han ché cac nguy co qua tai trén ludi dugc dua vao Phan mém toi wu thuy nhiét
dién ngan han dé tinh toan dwa ra biéu do huy dong ting gio cua cac to may
tuabin khi;

e) Tinh toan duong gisi han cdng suét ting chu ky giao dich ngay D cua
cum c4c nha may chay khi sir dung chung ngudn khi tir két qua tinh toan biéu d6
huy d6ng caa cac to may tuabin khi nhu sau:

- Puong gidi han cong suat tung chu ky giao dich ngay D cua cum nha
may dién sir dung ngudn khi PM3: Pugc tinh bang tong cong suét ting gio caa
cac t6 may Ca Mau 1 & 2;

- Pudng gidi han cong suét ting chu ky giao dich ngay D cta cum nha
may dién st dung ngudn khi Nam Cén Son va Cau Long: Pugc tinh bang tong
cdng suét tirng gio caa cac to may tuabin khi st dung ngudn khi Nam Cén Son
va Cuu Long.

2. Trong trudng hop binh thuong gidi han cong suat ting gio cia cum cac
nha may tuabin khi bi gigi han san luong boi khi duoc tinh toan theo trinh tu
tinh toan tai Khoan 1 Biéu nay.

3. Truong hop co gidi han khi ting gio theo yéu cau caa PV Gas cho ting
Cum nha may dién cu thé, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién c6
trach nhiém cap nhat gigi han khi tirng gio nay nhu mot rang budc trong viéc
tinh toan lap biéu do cua cac nha may dién ngoai thi truong dién cling nhu tinh
toan 1ap lich huy dong ngay téi cua cac té may trong thi truong dién.



Picu 9. Sir dung giéi han cong suat trong 1ap lich huy dong ngay téi
1. Cac dudng gisi han cdng suat duoc tinh toan theo quy dinh tai Diéu 8
Quy trinh nay duoc sir dung nhu mot rang budc trong viéc tinh toan 1ap biéu d6
cua cac nha may ngoai thi truong dién ciing nhu tinh toan 1ap lich huy dong
ngay toi cua cac tb may trong thi truong dién.

2. Lich huy dong cu thé cua cé4c té may truc tiép tham gia thi truong dién
dugc tinh todn cin ctr theo ban chao gia cua cac to may va cac quy dinh trong
Quy trinh Lap lich huy dong té6 may, van hanh thoi gian thuc va tinh toan thanh
toan trong thi truong dién.

Piéu 10. Cong bd thong tin gi¢i han khi ngay

Truéc 10h ngay D-1 Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong dién co
trach nhiém céng bd duong gidi han cong suat du kién ting chu ky giao dich
ngay D cua cum nha may dién s dung bi gidgi han san lugng bai khi tuan tha
theo Quy trinh quan Iy van hanh hé thong cong nghé thong tin diéu hanh thi
truong dién va cong bd thong tin thi truong dién.

Chuong IV
TiINH TOAN TOI UU NGUON KHI TRONG CONG TAC LAP LICH
HUY PONG GIO TOI VA VAN HANH THOI GIAN THUC

Picu 11. Giéi han khi trong tinh toan 14ap lich huy dong gio téi
1. Puodng gisi han cong suat ting chu ky giao dich ngay D cta cum nha
may dién sir dung chung ngudn khi dugc sir dung dé tinh toan lap lich huy dong
gio tai trong cac chu ky tuong ung.

2. Trudng hop 6 yéu cau thay d6i luu luong cap khi tir PV Gas, Pon vi
van hanh hé théng dién va thi truong dién dugc phép thay ddi duong gidi han
cdng suat cho cac chu ky giao dich tiép theo trén nguyén tic han ché tbi da viéc
thay d6i tong luong khi ngay, cac sai léch néu cé s& dugc diéu chinh vao ngay
D+1 nhung khong vuot qué kha nang cap khi ngay D+1.

3. Truong hop ¢ yéu cau huy dong thém hoic b6t cac td may tuabin khi
S0 v6i phuong thire huy dong ngay toi dé dap ang nhu cau hé thdng, Pon vi van
hanh hé théng dién va thi truong dién duoc phép thay d6i duong gidi han cong
suat cho cac chu ky giao dich tiép theo trén nguyén tac han ché téi da viéc thay
ddi tong luong khi ngay, cac sai léch néu co s& duge diéu chinh vao ngay D+1.

4. Trinh tu thuc hién khi c6 yéu cau thay doi luu luong cap khi tir PV Gas
nhu sau:

a) Pon vi van hanh hé thong dién va thi trudng dién thdng béo vai PV
Gas vé du kién nhu cau tiéu thu khi trong cac chu ky giao dich tiép theo, hai bén
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phéi hop dé dua ra luu luong thay dbi trong chu ky toi va cac chu ky tiép theo
phul hop véi dic diém hé théng dién qudc gia va kha ning cung cip khi cua hé
thong khi;

b) Tur luu luong cap khi thay ddi va sudt hao nhiét trung binh ciia cum céc
nha may dién st dung khi, Pon vi vdn hanh hé théng dién va thi truong dién
tinh toan dugc lugng cong suat thay doi tuong duong;

¢) Can ctr theo gidi han cong suat timg chu ky giao dich ngay D va luong
cong suat thay doi twong dwong, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién tinh toan giéi han cong suat cap nhat cho chu ky téi va 03 (ba) chu ky tiép
theo;

d) Gia tri gioi han céng suét cip nhat nay duoc sir dung nhu mot rang
budc trong Phan mém lap lich huy dong dé tinh toan lap lich huy dong gio toi.

Piéu 12. Giéi han khi trong van hanh thoi gian thue

1. Trong van hanh thoi gian thuc, khi ¢6 yéu cau giam khi dé dam bao an
toan hé théng cap khi tir PV Gas, Pon vi van hanh hé théng dién va thi truong
dién can cur theo luu lugng can giam va suét tiéu hao nhiét trung binh ctia cum
cac nha may str dung khi dé tinh toan luong cong suit suy giam tuong duong, tir
d6 giam cong sudt cac t6 may tuabin khi theo thir tu huy dong cin cir vao ban
chao gia cua cac t6 may trong thi truong va theo cac quy dinh van hanh thi
truong phat dién canh tranh.

2. Trong tinh toan gi¢ toi1 tai cac chu ky tiép theo, Pon vi van hanh hé
thong dién va thi truong dién co6 trach nhi€ém cap nhat yéu cau giam khi tir PV
Gas dé tinh toan gidi han cong suat cip nhat tuong tu tai Diéu 11 Quy trinh nay.

Diéu 13. Cong b6 théng tin diéu chinh giéi han khi gio

Trong tinh toan gio t&i, khi c6 diéu chinh murc giéi han khi gio so véi
phuong an gidi han khi ngay da cong bd tir ngay D-1, Pon vi van hanh hé théng
dién va thi trudong dién cong b lai Pudng gidi han cong sudt ting gior duge sir
dung trong tinh toan lap lich huy dong gio t6i lén Cong thong tin dién tir thi
truong dién theo Quy trinh quan 1y van hanh hé théng cong nghé thong tin didu
hanh thi trudng dién va cong bd thong tin thi trudong dién./.

_CUCTRUONG
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Phu luc 1
SO PO MO TA QUA TRINH TINH TOAN GIOI HAN KHI NGAY

(Ban hanh kém theo Quy trinh t6i wu sir dung nguon nhién liéu khi
phuc vu cong tac lap lich huy dong ngay toi)

( Bitdau )

A 4

Cap nhat s6 liéu tinh toan hé
thong dién va thi truong dién

A 4

Cap nhat kha niang cap khi tir
cac nguon khi

\ 4

Tinh toan gidi han khi theo

bicu 8 va bicu 11 cua quy
trinh nay

v

( Két thac )



Phu luc 2
BIEU MAU CUNG CAP THONG TIN

(Ban hanh kém theo Quy trinh toi wu sir dung nguén nhién liéu khi
phuc vu cong tac lap lich huy dong ngay ton)
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Noi giri PV GAS

Noi nhan EVN/AO
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	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện.
	Năm N là năm hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo năm dương lịch.
	Ngày D  là ngày vận hành hiện tại.
	Giờ H là giờ vận hành hiện tại.
	Nguồn khí PM3 là nguồn khí thiên nhiên được lấy từ mỏ PM3-CAA và lô 46 Cái Nước, cung cấp cho cho Cụm nhà máy Điện Cà Mau và các hộ tiêu thụ khác.
	Nguồn khí Nam Côn Sơn là nguồn khí thiên nhiên được lấy từ bể khí Nam Côn Sơn, cung cấp cho các nhà máy điện tuabin khí khu vực Đông Nam Bộ (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng, BOT - Phú Mỹ 2.2, BOT - Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 4, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch...
	Nguồn khí Cửu Long là nguồn khí đồng hành được lấy từ bể khí Cửu Long, cung cấp cho các nhà máy Đạm Phú Mỹ và các hộ thấp áp, lượng dư còn lại cung cấp cho các nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4.
	Suất hao nhiệt là lượng nhiệt năng tiêu hao của tổ máy hoặc nhà máy điện để sản xuất ra một đơn vị điện năng.
	Phần mềm lập lịch huy động là hệ thống phần mềm được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng để lập lịch huy động ngày tới và giờ tới cho các tổ máy phát điện trong thị trường điện.
	Phần mềm tối ưu thủy nhiệt điện ngắn hạn là phần mềm tối ưu thủy nhiệt điện ngắn hạn để tính toán lịch lên xuống và biểu đồ huy động của các tổ máy được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sử dụng trong lập kế hoạch vận hành thị trường đi...


	NGUYÊN TẮC CUNG CẤP KHÍ VÀ SỬ DỤNG KHÍ CHO PHÁT ĐIỆN
	Nguyên tắc chung
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cấp khí và vận hành hệ thống khí để đảm bảo cung cấp khí cho phát điện tuân thủ theo Chỉ thị số 16/CT-BCT của Bộ Công Thương ngày 09 tháng 12 năm 2011 về việc đảm bảo ...

	Nguyên tắc sử dụng nguồn khí PM3
	Ưu tiên huy động Cụm nhà máy điện Cà Mau để sử dụng nguồn khí PM3 ở mức cao nhất có thể.
	Lịch huy động của Cụm nhà máy điện Cà Mau được tính toán tối ưu trong bài toán tối ưu chung của toàn hệ thống, theo điều kiện thực tế của khả năng cấp khí, điều kiện thực tế của nhu cầu phụ tải điện, điều kiện vận hành của hệ thống điện quốc gia sau k...

	Nguyên tắc sử dụng nguồn khí Nam Côn Sơn và Cửu Long
	Nguồn khí Cửu Long được ưu tiên sử dụng trước nguồn khí Nam Côn Sơn để sử dụng hết lượng khí đồng hành.
	Phối hợp với đơn vị cấp khí và vận hành hệ thống khí đảm bảo cung cấp khí Nam Côn Sơn cho các nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3 theo cam kết của hợp đồng mua bán điện tương ứng.
	Tính toán việc sử dụng khí của các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện căn cứ theo lịch huy động được lập theo bản chào giá của các Đơn vị phát điện trên cơ sở sử dụng tối ưu sử dụng nguồn khí theo quy định tại Điều 8 Quy trình này.


	TÍNH TOÁN TỐI ƯU NGUỒN KHÍ TRONG CÔNG TÁC LẬP               KẾ HOẠCH NGÀY TỚI
	Số liệu đầu vào
	Các số liệu đầu vào cho việc tính toán tối ưu nguồn khí trong công tác lập lịch huy động ngày tới bao gồm:
	Dự kiến phụ tải hệ thống điện: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm dự báo phụ tải hệ thống điện theo quy định tại Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết điện lự...
	Lịch sửa chữa các nhà máy điện: Là lịch sửa chữa của các nhà máy điện đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt tuân thủ theo Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải do Cục Điều ...
	Trạng thái của các tổ máy phát điện: Do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện cập nhật từ trạng thái vận hành hiện tại, lịch sửa chữa của các nhà máy và thông tin cập nhật được cung cấp từ các Đơn vị phát điện.
	Khả năng cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện: Do PV Gas cung cấp theo biểu mẫu tại Phụ lục 2 Quy trình này.
	Suất hao nhiệt của tổ máy nhiệt điện (HR) được xác định bằng suất hao nhiệt được thống nhất trong hợp đồng hoặc trong hồ sơ đàm phán hợp đồng mua bán điện do Đơn vị mua buôn duy nhất cung cấp và được hiệu chỉnh theo hệ số suy giảm hiệu suất. Trường hợ...
	Giới hạn khả năng truyền tải của các đường dây liên kết hệ thống điện giữa các miền: Được cập nhật theo kế hoạch sửa chữa lưới điện đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt theo Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiế...
	Các ràng buộc trong vận hành nhà máy điện và hệ thống điện.
	Trạng thái nối lưới của các tổ máy tuabin khí được xác định theo dữ liệu vận hành quá khứ hoặc từ kết quả tính toán chế độ hệ thống điện (nếu có).

	Trình tự tính toán giới hạn công suất từng giờ cho cụm các nhà máy tuabin khí bị giới hạn sản lượng bởi khí
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải tính toán giới hạn công suất từng giờ cho cụm các nhà máy tuabin khí bị giới hạn sản lượng bởi khí theo trình tự sau:
	a) Xác định trạng thái nối lưới của các tổ máy tuabin khí trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D từ dữ liệu vận hành quá khứ hoặc từ kết quả tính toán chế độ hệ thống điện (nếu có);
	b) Tính toán nhu cầu tiêu thụ khí lớn nhất của từng tổ máy trong ngày D từ trạng thái nối lưới trong ngày D và suất hao nhiệt của các tổ máy;
	c) Dự kiến lượng khí phân bổ cho từng tổ máy được tính toán như sau:
	Trong đó:
	Vipb: Là tổng lượng khí được phân bổ cho tổ máy điện i;
	Vi: Là nhu cầu tiêu thụ khí lớn nhất của tổ máy điện i;
	Vmax: Là lượng khí cấp lớn nhất của ngày D cấp cho các tổ máy điện.
	d) Tính toán giới hạn sản lượng điện ngày lớn nhất của từng tổ máy tương ứng với lượng khí được phân bổ từ lượng khí phân bổ cho từng tổ máy và suất hao nhiệt của tổ máy;
	đ) Giới hạn sản lượng điện ngày của từng tổ máy và các giới hạn khác để hạn chế các nguy cơ quá tải trên lưới được đưa vào Phần mềm tối ưu thủy nhiệt điện ngắn hạn để tính toán đưa ra biểu đồ huy động từng giờ của các tổ máy tuabin khí;
	e) Tính toán đường giới hạn công suất từng chu kỳ giao dịch ngày D của cụm các nhà máy chạy khí sử dụng chung nguồn khí từ kết quả tính toán biểu đồ huy động của các tổ máy tuabin khí như sau:
	Đường giới hạn công suất từng chu kỳ giao dịch ngày D của cụm nhà máy điện sử dụng nguồn khí PM3: Được tính bằng tổng công suất từng giờ của các tổ máy Cà Mau 1 & 2;
	Đường giới hạn công suất từng chu kỳ giao dịch ngày D của cụm nhà máy điện sử dụng nguồn khí Nam Côn Sơn và Cửu Long: Được tính bằng tổng công suất từng giờ của các tổ máy tuabin khí sử dụng nguồn khí Nam Côn Sơn và Cửu Long.


	Trong trường hợp bình thường giới hạn công suất từng giờ của cụm các nhà máy tuabin khí bị giới hạn sản lượng bởi khí được tính toán theo trình tự tính toán tại Khoản 1 Điều này.
	Trường hợp có giới hạn khí từng giờ theo yêu cầu của PV Gas cho từng Cụm nhà máy điện cụ thể, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật giới hạn khí từng giờ này như một ràng buộc trong việc tính toán lập biểu đồ của các...

	Sử dụng giới hạn công suất trong lập lịch huy động ngày tới
	Các đường giới hạn công suất được tính toán theo quy định tại Điều 8 Quy trình này được sử dụng như một ràng buộc trong việc tính toán lập biểu đồ của các nhà máy ngoài thị trường điện cũng như tính toán lập lịch huy động ngày tới của các tổ máy trong...
	Lịch huy động cụ thể của các tổ máy trực tiếp tham gia thị trường điện được tính toán căn cứ theo bản chào giá của các tổ máy và các quy định trong Quy trình Lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán trong thị trường điện.

	Công bố thông tin giới hạn khí ngày
	Trước 10h ngày D-1 Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố đường giới hạn công suất dự kiến từng chu kỳ giao dịch ngày D của cụm nhà máy điện sử dụng bị giới hạn sản lượng bởi khí tuân thủ theo Quy trình quản lý vận hàn...


	TÍNH TOÁN TỐI ƯU NGUỒN KHÍ TRONG CÔNG TÁC LẬP LỊCH HUY ĐỘNG GIỜ TỚI VÀ VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC
	Giới hạn khí trong tính toán lập lịch huy động giờ tới
	Đường giới hạn công suất từng chu kỳ giao dịch ngày D của cụm nhà máy điện sử dụng chung nguồn khí được sử dụng để tính toán lập lịch huy động giờ tới trong các chu kỳ tương ứng.
	Trường hợp có yêu cầu thay đổi lưu lượng cấp khí từ PV Gas, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được phép thay đổi đường giới hạn công suất cho các chu kỳ giao dịch tiếp theo trên nguyên tắc hạn chế tối đa việc thay đổi tổng lượng khí ngà...
	Trường hợp có yêu cầu huy động thêm hoặc bớt các tổ máy tuabin khí so với phương thức huy động ngày tới để đáp ứng nhu cầu hệ thống, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được phép thay đổi đường giới hạn công suất cho các chu kỳ giao dịch ...
	Trình tự thực hiện khi có yêu cầu thay đổi lưu lượng cấp khí từ PV Gas như sau:
	Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông báo với PV Gas về dự kiến nhu cầu tiêu thụ khí trong các chu kỳ giao dịch tiếp theo, hai bên phối hợp để đưa ra lưu lượng thay đổi trong chu kỳ tới và các chu kỳ tiếp theo phù hợp với đặc điểm hệ ...
	Từ lưu lượng cấp khí thay đổi và suất hao nhiệt trung bình của cụm các nhà máy điện sử dụng khí, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán được lượng công suất thay đổi tương đương;
	Căn cứ theo giới hạn công suất từng chu kỳ giao dịch ngày D và lượng công suất thay đổi tương đương, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán giới hạn công suất cập nhật cho chu kỳ tới và 03 (ba) chu kỳ tiếp theo;
	Giá trị giới hạn công suất cập nhật này được sử dụng như một ràng buộc trong Phần mềm lập lịch huy động để tính toán lập lịch huy động giờ tới.


	Giới hạn khí trong vận hành thời gian thực
	Trong vận hành thời gian thực, khi có yêu cầu giảm khí để đảm bảo an toàn hệ thống cấp khí từ PV Gas, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện căn cứ theo lưu lượng cần giảm và suất tiêu hao nhiệt trung bình của cụm các nhà máy sử dụng khí để ...
	Trong tính toán giờ tới tại các chu kỳ tiếp theo, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật yêu cầu giảm khí từ PV Gas để tính toán giới hạn công suất cập nhật tương tự tại Điều 11 Quy trình này.

	Công bố thông tin điều chỉnh giới hạn khí giờ
	Trong tính toán giờ tới, khi có điều chỉnh mức giới hạn khí giờ so với phương án giới hạn khí ngày đã công bố từ ngày D-1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố lại Đường giới hạn công suất từng giờ được sử dụng trong tính toán lập ...
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